
1 Lâm Gia An 18/06/2016 X Hai.1
2 Lâm Ngọc An 20/09/2016 X X Hai.1
3 Nguyễn Lê Thanh An 28/01/2016 X X Hai.1
4 Đoàn Minh Ân 22/12/2016 X Hai.2
5 Trần Phương Anh 22/07/2016 X X Hai.2
6 Trương Nguyễn Duy Anh 22/05/2016 X Hai.1
7 Hồ Thị Hải Âu 28/04/2016 X X Hai.1
8 Chung Gia Bảo 27/01/2016 X Hai.2
9 Trần Gia Bảo 26/07/2016 X Hai.2

10 Giang Viễn Cường 17/04/2016 X Hai.2
11 Phạm Khánh Đăng 07/10/2016 X Hai.1
12 Lý Triêu Dương 16/03/2016 X Hai.2
13 Trần Ngọc Gia Hân 26/10/2016 X X Hai.1
14 Dương Đoàn Minh Hằng 20/08/2016 X X Hai.1
15 Mai Hồng Hạnh 24/03/2016 X X Hai.2
16 Trịnh Gia Hưng 15/05/2016 X Hai.1
17 Trần Nguyễn Huy Hoàng 06/10/2015 X Hai.2
18 Phạm Nhật Khang 15/11/2016 X Hai.1
19 Nguyễn Khanh Anh Khôi 19/12/2016 Hai.1 Thiếu tiền
20 Nguyễn Tuấn Khôi 23/02/2016 X Hai.1
21 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/07/2016 X Hai.1
22 Vòng Thư Lâm 14/08/2016 X Hai.1
23 Mai Ngọc Tuyết Linh 04/01/2016 X X Hai.1
24 Nguyễn Phúc Bảo Long 15/04/2016 Hai.1 Thiếu tiền
25 Phạm Đức Long 26/02/2016 X Hai.1
26 Phạm Hà My 19/02/2016 X X Hai.1
27 Trương Tiểu My 04/11/2016 X X Hai.1
28 Hồ Như Ngọc 24/12/2016 X X Hai.1
29 Phạm Lê Nguyên 18/04/2016 X Hai.1
30 Nguyễn Roãn Thiên Phúc 22/06/2015 X Hai.1 HSHN, Không học ISMART

31 Trần Hồ Đông Quân 15/12/2016 X Hai.2
32 Đặng Minh San 30/03/2016 X Hai.1
33 Huỳnh Minh Thiên 16/02/2016 X Hai.2
34 Nguyễn Thị Minh Thư 02/08/2015 X Hai.1 Không học ISMART

Tổng danh sách có 34 học sinh
        Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

 Hiệu trưởng

Hoàng Thị Việt Hương

Lớp cũ Ghi chú
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                     GVCN: NGUYỄN THỊ QUỲNH THANH- SỐ ĐT: 0704460963



1 Hầu Tấn Cường 25/03/2016 x Hai.3
2 Nguyễn Quang Huynh 05/12/2016 x Hai.2
3 Đinh Bảo Khang 30/11/2016 x Hai.2
4 Lâm Duy Khánh 22/02/2016 x Hai.3
5 Ngô Duy Khánh 17/06/2016 x Hai.3
6 Nguyễn Trần An Khuê 27/12/2016 X x Hai.2
7 Trương Anh Kiệt 11/07/2016 x Hai.2
8 Phan Văn Long 07/06/2016 x Hai.2
9 Nguyễn Hoàng Minh Luân 16/04/2016 x Hai.2

10 Triệu Minh Minh 31/10/2016 X x Hai.2
11 Huỳnh Ngọc Mẫn Nhi 24/04/2016 X x Hai.2
12 Trần Nguyễn Tuyết Nhung 13/04/2016 X x Hai.3
13 Dương Tấn Phát 22/08/2016 x Hai.3
14 Đinh Hồng Phong 06/12/2016 x Hai.3
15 Trần Thị Minh Phượng 10/10/2016 X x Hai.4
16 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 19/01/2016 X x Hai.3
17 Trương Hữu Sang 22/04/2016 x Hai.2
18 Huỳnh Thanh Tài 09/07/2016 x Hai.3
19 Đoàn Kim Thành 27/10/2016 x Hai.2
20 Lê Minh Thiện 19/02/2016 x Hai.3
21 Trần Minh Thiện 16/12/2016 x Hai.3
22 Trần Nhật Thiện 22/08/2016 x Hai.2
23 Trần Ngọc Minh Thư 12/08/2016 X x Hai.3
24 Trần Kim Thúy 07/10/2016 X x Hai.3
25 Phan Thông Minh Tín 10/04/2016 x Hai.3
26 Lê Thanh Tố 02/07/2016 X x Hai.3
27 Thái Minh Trí 26/10/2016 x Hai.3
28 La Đoàn Chí Trường 09/12/2016 x Hai.3 Thiếu tiền
29 Nguyễn Ngọc Phương Tường 20/03/2015 X x Hai.3
30 Lê Huỳnh Nhã Uyên 12/11/2016 X x Hai.4
31 Nguyễn Hoàng Thanh Uyên 07/08/2015 X x Hai.3 Thiếu tiền
32 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 23/04/2016 X x Hai.3
33 Trần Nhã Phương Uyên 21/12/2015 X x Hai.3
34 Võ Hoàng Vi 18/02/2016 X x Hai.3
35 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 12/09/2015 X x Hai.2
36 Nguyễn Như Ý 02/01/2016 X x Hai.3
37 Trương Ngọc Như Ý 25/08/2016 X x Hai.3

Tổng danh sách có 37  học sinh
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

 Hiệu trưởng

        Hoàng Thị Việt Hương
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                GVCN: LÊ THỊ ĐOAN NHÃ - SỐ ĐT: 0909967901



1 Chế Hoàng Phương Anh 21/10/2016 X Hai.4
2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 06/06/2015 X Hai.4
3 Bùi Nguyễn Gia Bảo 27/03/2014 Hai.4 HSHN
4 Nguyễn Gia Bảo 14/01/2016 Hai.4
5 Đinh Hoàng Bảo Châu 13/12/2014 X Hai.4
6 Phạm Nguyễn Thùy Dương 11/11/2016 X Hai.4
7 Nguyễn Nhật Huy 02/05/2015 Hai.4
8 Trần Hoàng Minh Khang 13/12/2016 Hai.4
9 Vương Khang 22/01/2016 Hai.4

10 Phạm Đăng Khoa 19/10/2016 Hai.4
11 Đặng Hoàng Long 17/06/2016 Hai.4
12 Nguyễn Tiến Lộc 16/10/2016 Hai.4
13 Nguyễn Phước Bảo Nam 09/09/2016 Hai.4
14 Bùi Thành Nhân 22/10/2016 Hai.4
15 Trần Đức Hiền Nhân 09/10/2015 Hai.4 Thiếu tiền
16 Lê Thị Yến Nhi 25/08/2015 X Hai.4
17 Nguyễn Trần Phương Nhi 23/08/2016 X Hai.4
18 Huỳnh Công Phúc 28/09/2016 Hai.4
19 Lư Châu Thiên Phúc 11/01/2016 Hai.4
20 Nguyễn Lê Thiên Phúc 23/07/2015 Hai.4
21 Võ Hoàng Quân 21/04/2016 Hai.4
22 Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh 04/04/2016 X Hai.4
23 Võ Bá Hưng Thịnh 05/09/2015 Hai.4
24 Lê Thuận 24/01/2016 Hai.4
25 Dương Ngọc Bảo Trân 04/05/2016 X Hai.4
26 Nguyễn Minh Trí 15/06/2016 Hai.4
27 Nguyễn Vân Trường 14/03/2015 Hai.4
28 Trần Mỹ Vân 12/06/2016 X Hai.4
29 Phan Minh Phương Vy 01/11/2016 X Hai.4
30 Trần Xuân Vy 12/07/2016 X Hai.4
31 Trần Thị Ngọc Xuân 22/01/2016 X Hai.4
32 Huỳnh Bảo Nguyên X Không HSM

Tổng danh sách có 32  học sinh
Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

 Hiệu trưởng

                        Hoàng Thị Việt Hương

Lớp cũ Ghi chú
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